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ỦY BAN BẦU CỬ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là:      người;
- Số đại biểu Quốc hội được bầu là:     người.
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STT Họ và tên 

Ngày, 
tháng, 
năm 
sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi công tác 

Ngày vào 
Đảng 

 (nếu có) 

Ghi 
chú 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ  

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ

Học
hàm,
học
vị

Là đại 
biểu QH
(nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu có)

Đỗ Thanh Bình

Lâm Việt Hải 
 (Thượng tọa 
Thích Phước Nguyên)

Nguyễn Vinh Huy

Phạm Khánh
Phong Lan

Nguyễn Thanh Sang

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 13

05
03

15/03/1967 Nam Kinh Không 12/12 19/09/1990
Khóa XV
nhiệm kỳ

2021-2026

Khóa XIII
nhiệm kỳ

2011-2016;
Khóa XIV
nhiệm kỳ

2016-2021;
KhóaXV
nhiệm kỳ

2021-2026

Cao
cấp 02/9/1990

Khóa XV
nhiệm kỳ

2021-2026

Việt 
Nam

Đại học 
chuyên ngành 
Kinh tế chính 
trị, Đại học 

chuyên ngành 
Chính trị; 

Thạc sĩ Kinh tế

Thạc 
sĩ

Cử 
nhân

Tiếng 
Anh

C

Ủy viên
Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, 
Ủy viên Ban 

Thường vụ Đảng ủy 
Chính phủ;

Bí thư Đảng ủy,
Bộ trưởng Bộ Nội vụ, 

Phó Trưởng Ban

Huyện 
Vĩnh Thuận 
nhiệm kỳ 
1999-2004, 
2004-2011;

tỉnh
Kiên Giang 
nhiệm kỳ 
2011-2016

Bộ Nội vụXã Trí Phải, 
tỉnh Cà Mau

P4-61, đường 3/2, 
phường

Rạch Giá,
tỉnh An Giang

22/5/1969 Nam Kinh Phật
giáo 12/12

Việt 
Nam

Đại học 
chuyên ngành 

tiếng Anh; 
Phó Tiến sĩ 
Triết học 
Phật giáo; 

Tiến sĩ Quản 
lý Giáo dục

Tiến 
sĩ

Đại 
học 

tiếng 
Anh

Giáo hội 
Phật Giáo 
Việt Nam
Học viện 
Phật Giáo 

Việt Nam tại 
Thành phố

Hồ Chí Minh
Ban Liên lạc
Đồng hương 
Bạc Liêu - 
Cà Mau tại 
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Xã
Thanh Tùng,
tỉnh Cà Mau

Thiền viện
Quảng Đức,

số 294 đường
Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

khu phố 18, 
phường Xuân Hòa, 

Thành phố 
Hồ Chí Minh

15/06/1973 Nam Kinh Không 12/12 01/7/2022
Việt 
Nam

Đại học 
chuyên ngành 
Luật, Đại học 
chuyên ngành 

kinh tế;
Tiến sĩ Luật

Tiến 
sĩ

Trung 
cấp

Tiếng 
Anh 

TOEFL 
iBT 65 
và B1 
khung 
chiếu 
Châu 
Âu

Công chứng viên, 
Văn phòng Công 
chứng Nguyễn 
Thành Hưng;

Chủ tịch sáng lập 
Hệ Thống Luật 

Thịnh Trí; 
Phó Chủ tịch

Hiệp hội Doanh 
nghiệp Thành phố

Hồ Chí Minh;
Chủ tịch Hội 
Doanh nghiệp 

Trung tâm Sài Gòn.

Văn phòng 
Công chứng 

Nguyễn 
Thành Hưng 

thuộc Hệ 
Thống Luật 
Thịnh Trí.
Hiệp Hội 

Doanh 
nghiệp 

Thành phố 
Hồ Chí Minh

Huyện 
Đồng Phú 
nhiệm kỳ 

2016-2021

Xã
Thăng Điền, 
Thành phố 
Đà Nẵng

Số 30/2
Phùng Văn Cung, 

khu phố 16, 
phường Cầu Kiệu,

Thành phố
Hồ Chí Minh

17/05/1970 Nữ Kinh Không 12/12 29/06/2006
Việt 
Nam

Đại học 
chuyên ngành 

Dược;
Tiến sĩ

Dược khoa

Phó 
Giáo 
sư, 

Tiến 
sĩ

Cao 
cấp

Tiến sĩ 
- Tiếng 
Pháp

Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc

Sở An toàn
thực phẩm
Thành phố

Hồ Chí Minh

Sở An toàn 
thực phẩm 
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Xã
Nam Khánh 

Vĩnh,
tỉnh

Khánh Hòa

Căn hộ 14.08, 
Chung cư Horizon, 
214 Trần Quang Khải, 

khu phố 3,
phường Tân Định, 

Thành phố
Hồ Chí Minh

09/10/1969 Nam Kinh Không 12/12
Việt 
Nam

Đại học 
chuyên ngành 

Luật;
Thạc sĩ Luật

Thạc 
sĩ

Tiếng 
Anh 
B1 

Châu 
Âu

Ủy viên
Ban Chấp hành 
Đảng bộ Ban

Nội chính Thành ủy, 
Bí thư Chi bộ

Phòng Theo dõi 
công tác xử lý vụ 

việc, vụ án,
Phó Trưởng Ban 

Nội chính Thành ủy 
Thành phố

Hồ Chí Minh

Ban Nội chính 
Thành ủy 
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Xã
Hưng Long, 
Thành phố

Hồ Chí Minh

10-03 Lô A 
Chung cư

Kim Hồng,
số 306

đường Vườn Lài, 
phường

Phú Thọ Hòa, 
Thành phố

Hồ Chí Minh

Tổ chức Trung ương,
Ủy viên Hội đồng
Bầu cử Quốc gia

Phó Tổng Thư  ký Hội
 đồng trị sự, Chánh Văn 
phòng  2 Trung  ương 

Giáo hội Phật  giáo
Việt  Nam; Phó Chủ tịch 

kiêm chánh Thư ký
Hội  cựu  sinh viên

Học viện Phật giáo
Việt Nam tại Thành 
phố Hồ Chí Minh;

Phó Trưởng Ban Ban 
liên lạc Đồng Hương
Bạc Liêu - Cà Mau
   tại Thành phố
    Hồ Chí Minh.


